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	Điểm :


	Chữ ký của giám khảo
	Chữ ký của giám thị


A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ

I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Chọn đáp án đúng nhất và điền vào phần bài làm
Câu 1: Tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. phi nghĩa thuộc về khối Liên minh.

B. phi nghĩa thuộc về khối Hiệp ước.
C. chiến tranh đế quốc, xâm lược, phi nghĩa.
D. chính nghĩa thuộc về các nước thuộc địa.
Câu 2: Sau thế chiến I, bản đồ thế giới chia lại như thế nào?

A. Mỹ chiếm nhiều nơi trên thế giới, trở thành chủ nợ của nhiều nước.
B. Đức bị chia hai, Anh và Pháp trả độc lập cho các nước thuộc địa.
C. Nước Đức mở rộng thêm nhiều thuộc địa.
D. Đức mất hết thuộc địa, Anh và Pháp trả độc lập cho các nước thuộc địa.
Câu 3: Đêm 24-10-1917 đã xảy ra sự kiện gì?

A. Chính phủ tư sản công khai đàn áp quần chúng,                                
B. Chính phủ tư sản lâm thời khủng bố các xô viết
C. Quân khởi nghĩa tấn công Cung điện Mùa Đông.

D. Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích lên kế hoạch hành động

Câu 4: Năm 1807, ai chế tạo thành công tàu thủy chạy bằng hơi nước đầu tiên?
A.E.Các-rai 

B.Xti-phen-xơ            
C.Phơn-tơn

 D. R.Ác-rai

Câu 5: Ai là tác giả của thuyết tiến hóa và di truyền?
A. Đác-Uyn.         
B. Lô-mô-nô-xốp.

C. Puốc-kin –giơ.    D. Niu-tơn.        
Câu 6: Đến nửa sau thế kỉ XIX, Đức xâm chiếm vùng nào ở Trung Quốc?
A. Vùng Sơn Đông.       



B. Vùng Vân Nam.
C. Vùng Đông Bắc.       



D. Vùng châu thổ sông Dương Tử.
Câu 7: Một trong những nội dung chính trong lĩnh vực giáo dục của cuộc Duy tân Minh Trị là
A. xây dựng đường sá, cầu cống.


B. ban hành Hiến pháp mới.

C. thi hành chính sách giáo dục bắt buộc.

C. phát triển công nghiệp đóng tàu.

Câu 8: Kết quả của cuộc Duy tân Minh Trị là

A. nước Nhật nhận được tiền bồi thường từ cuộc Chiến tranh Trung – Nhật

B. nước Nhật giữ vững nền độc lập và trở thành một nước tư bản chủ nghĩa.

C. nước Nhật trở thành miếng mồi cho các nước đế quốc xâu xé.

D. nhiều công ti xuất hiện.

II.TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1: (1.5 điểm) Phân tích nguyên nhân của chiến tranh thế giới thứ nhất ?
Câu 2: (1 điểm) Tác động của những thành tựu về khoa học, kĩ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX đối với xã hội loài người như thế nào?

Câu 3: (0,5 điểm) Cuộc Duy tân Minh Trị ảnh hưởng như thế nào đến tình hình Việt Nam vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX ?
B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Chọn đáp án đúng nhất và điền vào phần bài làm
Câu 1: Biến đổi khí hậu tác động đối với khí hậu thể hiện ở việc
A. làm cho lượng mưa tăng lên.
B. làm cho nhiệt độ trung bình có xu thế tăng lên.
C. làm cho độ ẩm có xu hướng tăng lên.

D. làm cho các cơn bão mạnh có xu thế giảm xuống.
Câu 2: Tính chất nhiệt đới gió mùa của lớp phủ thổ nhưỡng thể hiện ở
A. quá trình phong hóa đá mẹ diễn ra chậm  
B. lớp phủ thổ nhưỡng mỏng, nhẹ.

C. quá trình feralit là quá trình hình thành đất đặc trưng.


D. quá trình tích lũy ôxít sắt, nhôm diễn ra chậm. 
Câu 3: Đặc điểm của đất phù sa là
A. có độ phì cao, giàu dinh dưỡng                              B. chứa nhiều ôxít sắt và ôxít nhôm
C. màu đỏ vàng                           


  D. nghèo các chất badơ và mùn.
Câu 4: Sự đa dạng về kiểu hệ sinh thái của sinh vật Việt Nam thể hiện ở
A. số lượng cá thể trong mỗi loài tương đối phong phú

B. Việt Nam có nhiều loài thực vật quý hiếm
C. Việt Nam là một trong 16 quốc gia sở hữu sự đa dạng sinh học cao nhất thế giới.                          D. nước ta có nhiều hệ sinh thái tự nhiên trên cạn, dưới nước và hệ sinh thái nhân tạo.
Câu 5: Hệ sinh thái nhân tạo như
A. hệ sinh thái đồng ruộng                                          B. rừng ngập mặn
C. rạn san hô                                  


  D. đầm phá ven biển
Câu 6: Diện tích biển Đông khoảng 

A. 3,33 triệu km2      
B. 3,44 triệu km2      C. 3,55 triệu km2      
 D. 3,55 triệu km2      
Câu 7: Nội thủy là vùng
A. biển có chiều rộng 12 hải lí tính từ đường cơ sở ra biển.               




B. biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, có chiều rộng 12 hải lí           

C. biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, có chiều rộng 200 hải lí.

D. nước tiếp giáp với bờ biển, ở phía trong đường cơ sở.
Câu 8: Đường phân định vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam  và Trung Quốc được xác định qua
A. 21 điểm
                B. 22 điểm
  

B. 23 điểm 


D. 24 điểm 
II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm) Hãy chứng minh tính cấp thiết của vấn đề thoái hóa đất ?

Câu 2: (1 điểm) Nhận xét sự biến động diện tích rừng tự nhiên qua bảng số liệu sau:
DIỆN TÍCH RỪNG TỰ NHIÊN CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1943 – 2020

	Năm
	1943
	1983
	2020

	Diện tích rừng tự nhiên (triệu ha)
	14,3
	6,8
	10,3


Câu 3: (0,5đ) Để ứng phó với biến đổi khí hậu, em phải làm gì?
HẾT

